
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính CMND Tỉnh/Tp Nới khám

1 Phạm Trọng Lượng 29/09/1997 Nam 187580884 Nghệ An SONA

3 Trần Văn Huyền 10/06/1991 Nam 183824223 Hà Tĩnh SONA

4 Nguyễn Hữu Hiệp 19/07/1997 Nam 174570568 Thanh Hóa SONA

5 Nguyễn Hữu Tùng 18/09/1989 Nam 164345527 Ninh Bình SONA

6 Nguyễn Quang Anh 08/01/1996 Nam 174562947 Thanh Hóa SONA

7 Lê Trung Thành 20/12/1988 Nam 186606331 Nghệ An SONA

11 Võ Thanh Hòa 16/09/1990 Nam 183717652 Hà Tĩnh SONA

12 Trịnh Quốc Khánh 03/09/1997 Nam 038097008111 Thanh Hóa SONA

13 Nguyễn Thành Lâm 09/03/1998 Nam 212580489 Quảng Ngãi SONA

14 Nguyễn Mạnh Thường 06/06/1985 Nam 197185395 Quảng Trị SONA

15 Đặng Văn Vĩnh 10/06/1989 Nam 197254495 Quảng Trị SONA

16 Nguyễn Văn Toàn 11/10/2001 Nam 022201005928 Quảng Ninh SONA

17 Trương Đắc Dũng 03/02/1987 Nam 186494223 Nghệ An SONA

18 Nguyễn Đình Dương 15/05/1990 Nam 186939867 Nghệ An SONA

19 Nguyễn Văn Tùng 27/11/1991 Nam 187013801 Nghệ An SONA

20 Phạm Văn Sỹ 12/03/1997 Nam 184246523 Hà Tĩnh SONA

21 Trần Xuân Đức 16/04/1985 Nam 186376924 Nghệ An SONA

22 Lê Xuân Đức 01/04/2000 Nam 038200017039 Thanh Hóa SONA

23 Trần Đình Được 23/12/1988 Nam 173141066 Thanh Hóa SONA

24 Hoàng Hữu Đắc 12/07/1986 Nam 042086000195 Bà Rịa - Vũng Tàu SONA

25 Hồ Vinh Quang 11/05/1990 Nam 186966687 Nghệ An SONA

26 Nguyễn Văn Hoàn 12/08/1990 Nam 187161739 Nghệ An SONA

27 Thái Xuân Hùng 20/11/1996 Nam 187603813 Quảng Trị SONA

28 Trần Doãn Chương 16/10/1995 Nam 187383119 Nghệ An SONA

30 Vũ Thành Hải 12/11/1995 Nam 273677385 Bà Rịa - Vũng Tàu SONA

31 Lê Văn Anh 16/01/2000 Nam 038200001150 Thanh Hóa SONA

32 Lê Hoàng Thưởng 21/08/2001 Nam 385876256 Bạc Liêu SONA

33 Lê Cao Dương 14/08/1997 Nam 174543034 Thanh Hóa SONA

34 Đặng Văn Tuấn 04/02/1999 Nam 187709531 TT Huế SONA

37 Giàng A Chu 23/07/1993 Nam 040453925 Điện Biên SONA

38 Nguyễn Phi Hùng 12/06/2001 Nam 184395458 Hà Tĩnh SONA

39 Phan Doãn Phong 06/08/1990 Nam 173491815 Thanh Hóa SONA

40 Hồ Văn Quỳnh 10/01/1990 Nam 186954608 Nghệ An SONA

41 Hà Tuấn Anh 17/07/2000 Nam 038200017042 Thanh Hóa SONA

42 Lê Viết Cường 15/05/1988 Nam 038088014126 Thanh Hóa SONA

43 Chu Văn Hiển 25/01/1997 Nam 026097004480 Vĩnh Phúc SONA

44 Trần Văn Thủy 17/01/1987 Nam 187222982 Quảng Trị SONA

45 Mai Văn Tuấn 13/07/1996 Nam 187646641 Nghệ An SONA

46 Đào Xuân Hưng 15/07/1989 Nam 173530627 Thanh Hóa SONA

47 Nguyễn Văn Hữu 26/05/1993 Nam 187057618 Nghệ An SONA

48 Nguyễn Tiến Hoàn 29/05/2001 Nam 184365723 Hà Tĩnh SONA

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÁM LAO PHỔI ĐỀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ XIN VISA

Lưu ý khi đi khám:

- 1. Lý lịch tư pháp (01 bản gốc tiếng Việt và 01 bản dịch thuật công chứng tiếng Anh);

- 2. 01 chứng minh thư photo;

- 3. 01 ảnh 04cm x 06cm (nền trắng).
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51 Bạch Văn Lệ 12/03/1989 Nam 186882409 Nghệ An SONA

52 Trương Khắc Long 10/04/1989 Nam 173567521 Thanh Hóa SONA

53 Võ Nguyễn Giáp 22/10/1996 Nam 184247142 Hà Tĩnh SONA

54 Hoàng Văn Hiếu 10/11/1999 Nam 187733330 Nghệ An SONA

55 Trần Văn Trường 01/01/2000 Nam 184332989 Hà Tĩnh SONA

56 Đỗ Văn Hạnh 28/11/1993 Nam 022093002355 Quảng Ninh SONA

57 Trương Đình Huấn 05/06/1990 Nam 173326557 Thanh Hóa SONA

58 Hoàng Quang Phú 25/05/1993 Nam 044093003291 Quảng Bình SONA

59 Ngô Nguyễn Thành Luân 22/04/1999 Nam 212578137 Quảng Ngãi SONA

60 Nguyễn Văn Đông 08/08/1992 Nam 183791929 Hà Tĩnh SONA

61 Nguyễn Văn Hùng 19/10/1995 Nam 174711451 Thanh Hóa SONA

62 Nguyễn Đình Quang 15/10/1993 Nam 183820590 Hà Tĩnh SONA

63 Nguyễn Đình Thắm 15/02/1987 Nam 186625532 TT Huế SONA

64 Lê Văn Thức 05/10/2000 Nam 038200008503 Thanh Hóa SONA

65 Nguyễn Tuấn Anh 20/02/2000 Nam 038200010443 Thanh Hóa SONA

66 Hùng Thị Né 15/01/1991 Nữ 121893842 Bắc Giang SONA

67 Nguyễn Đình Trường 24/09/1987 Nam 125283041 Bắc Ninh SONA

68 Dương Văn Khanh 26/05/1992 Nam 174543605 Thanh Hóa SONA

69 Nguyễn Văn Ngọc 24/03/1991 Nam 187067894 Nghệ An SONA

70 Phan Văn Vịnh 03/10/1991 Nam 186954864 Nghệ An SONA

72 Phạm Đình Tân 08/09/1985 Nam 212287007 Quảng Ngãi SONA

73 Võ Văn Hải 25/07/1998 Nam 192055203 TT Huế SONA

74 La Ngọc Chiến 23/12/1995 Nam 192053955 TT Huế SONA

75 Đỗ Lê Minh Tân 15/06/1995 Nam 191856276 TT Huế SONA

76 Đỗ Xuân Minh 14/07/1995 Nam 038095004203 Thanh Hóa SONA

77 Phạm Văn Xuân 02/01/1992 Nam 173174085 Thanh Hóa SONA

78 Nguyễn Bá Trung 11/11/1990 Nam 173083408 Thanh Hóa SONA

79 Lê Văn Lợi 29/12/1995 Nam 197346530 Quảng Trị SONA

80 Nguyễn Văn Quân 25/07/2000 Nam 044200002008 Quảng Bình SONA

81 Nguyễn Minh Sanh 04/04/1994 Nam 044094002996 Quảng Bình SONA

82 Nguyễn Trường Sơn 29/04/1992 Nam 194480745 Quảng Bình SONA

83 Võ Thanh Bình 20/10/2001 Nam 044201005328 Quảng Bình SONA

84 Nguyễn Văn Bắc 18/06/1995 Nam 044095002456 Quảng Bình SONA

85 Võ Sơn Bá Tính 12/04/1996 Nam 197332261 Quảng Trị SONA

86 Đặng Văn Tuấn 21/07/1992 Nam 031092007713 Hải Phòng SONA

87 Nguyễn Văn Tài 12/04/1988 Nam 312068483 Tiền Giang SONA

88 Lê Kim Tiến 10/05/1992 Nam 038092001382 Thanh Hóa SONA

89 Vũ Văn Hiệp 12/04/2000 Nam 132410573 Phú Thọ SONA

90 Bùi Thái Quân 29/11/1987 Nam 187368763 Nghệ An SONA

92 Nguyễn Viết Hiếu 27/02/1999 Nam 187875903 Nghệ An SONA

94 Lê Văn Hải 22/08/1996 Nam 187645265 Nghệ An SONA

95 Nguyễn Huy Ngọc 03/01/2000 Nam 038200005940 Thanh Hóa SONA

96 Lê Văn Luân 01/12/1992 Nam 145432383 Hưng Yên SONA

97 Lương Thanh Phú 16/07/1999 Nam 175070318 Thanh Hóa SONA

98 Nguyễn Văn Đạt 20/04/1998 Nam 174577337 Thanh Hóa SONA

99 Nguyễn Minh Hải 10/09/2000 Nam 132434494 Phú Thọ SONA

100 Trương Văn Hải 10/12/1984 Nam 044084002028 Quảng Bình SONA

103 Lê Thăng Long 30/08/1985 Nam 197120593 Quảng Trị SONA
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104 Lê Văn Hùng 15/12/1994 Nam 194544856 Quảng Bình SONA

105 Nguyễn Phúc Cường 22/03/1992 Nam 174249892 Thanh Hóa SONA

106 Phan Thanh Tin 22/03/1998 Nam 206206400 Quảng Nam SONA

107 Vũ Đức Tuấn 26/12/1990 Nam 173720923 Thanh Hóa SONA

108 Phạm Huy Hoàng 16/09/1999 Nam 187708368 Nghệ An SONA

110 Lê Văn Đô 06/09/1997 Nam 187649122 Nghệ An SONA

112 Nguyễn Cảnh Hoàn 01/01/1989 Nam 186830033 Nghệ An SONA

114 Phí Mạnh Phước 22/02/1995 Nam 038095009491 Thanh Hóa SONA

115 Nguyễn Văn Đức 17/11/1994 Nam 187392608 Nghệ An SONA

117 Vũ Văn Quang 08/04/1998 Nam 174627533 Thanh Hóa SONA

119 Hoàng Văn Huy 10/10/1990 Nam 173165237 Thanh Hóa SONA

120 Vũ Đình Hải 01/01/2000 Nam 038200011138 Thanh Hóa SONA

121 Nguyễn Thế Nhân 20/12/1987 Nam 038087014412 Thanh Hóa SONA

122 Nguyễn Văn Tài 20/12/1990 Nam 187254255 Nghệ An SONA

123 Lê Thanh Hà 08/07/2001 Nam 022201004021 Quảng Ninh SONA

125 Hồ Văn Nhất 02/10/1994 Nam 187478271 Nghệ An SONA

126 Nguyễn Văn Phương 03/11/1992 Nam 187264097 Nghệ An SONA

127 Nguyễn Văn Phương 08/04/1996 Nam 122249211 Bắc Giang SONA

128 Nguyễn Đức Hà 07/04/1998 Nam 022098001011 Quảng Ninh SONA

129 Vũ Duy Minh 13/01/2001 Nam 187926331 Nghệ An SONA

130 Lò Thị Đào 15/01/1995 Nữ 061045290 Yên Bái SONA

131 Phạm Thu Thúy 23/11/1998 Nữ 022198003068 Quảng Ninh SONA

2 Đào Xuân Thảo 20/12/1993 Nam 230967523 Gia Lai Y khoa Phước An

8 Lê Duy Mạnh 03/07/1997 Nam 272726660 Đồng Nai Y khoa Phước An

9 Nguyễn Công Thành 14/08/1998 Nam 241792759 Đắk Lắk Y khoa Phước An

10 Ngô Minh Giang 06/06/1987 Nam 381460156 Cà Mau Y khoa Phước An

29 Phạm Thạch Sơn 08/09/1999 Nam 215551496 Bình Định Y khoa Phước An

35 Trần Văn Minh 15/08/1995 Nam 331782703 Vĩnh Long Y khoa Phước An

36 Ngô Bảo Trung 02/07/1994 Nam 241301508 Đắk Lắk Y khoa Phước An

49 Hoàng Hữu Hùng 26/08/1998 Nam 241774150 Đăk Lăk Y khoa Phước An

50 Phạm Diệu Linh 28/11/1984 Nam 381361592 Cà Mau Y khoa Phước An

71 Hồ Ngọc Trường 27/12/1994 Nam 241565411 Đắk Lắk Y khoa Phước An

91 Hà Xuân Cường 02/04/1994 Nam 233370973 Kon Tum Y khoa Phước An

93 Trần Quốc Thư 08/05/1988 Nam 241091688 Đắk Lắk Y khoa Phước An

101 Lê Văn Hân 25/03/1997 Nam 152119920 Đồng Nai Y khoa Phước An

102 Nguyễn Bá Hào 19/05/1996 Nam 241907179 Đăk Lăk Y khoa Phước An

109 Lê Tiến Đạt 22/02/2000 Nam 371994308 Kiên Giang Y khoa Phước An

111 Nguyễn Văn Mạnh 25/11/1992 Nam 233372474 Kon Tum Y khoa Phước An

113 Đào Xuân Thắng 19/01/1998 Nam 241626848 Đắk Lắk Y khoa Phước An

116 Nguyễn Ngọc Sáng 05/12/1997 Nam 372042996 Kiên Giang Y khoa Phước An

118 Lê Bắc Cường 12/10/1997 Nam 241798245 Đăk Lăk Y khoa Phước An

124 Bùi Tuấn Vũ 08/08/1998 Nam 231146037 Gia Lai Y khoa Phước An

132 Trần Tuấn Vương Đăng 23/05/1997 Nam 251307633 Lâm Đồng Y khoa Phước An


